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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Số: 1025/BC-UBTVQH13

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      Hà Nội, ngày 25 tháng 11  năm 2015


BÁO CÁO

Giải trình, tiếp thu và chỉnh lý
dự thảo Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự


  

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội, 

Tại phiên họp chiều ngày 18/11/2015, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Về cơ bản, đa số các vị đại biểu Quốc hội tán thành với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và dự thảo Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, đồng thời các đại biểu cũng đóng góp ý kiến vào các điều, khoản cụ thể của dự thảo Luật. Ngay sau phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, rà soát các dự án Luật có liên quan để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua.
Ủy ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự như sau: 
1. Về một số cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (từ Điều 32 đến Điều 39 của dự thảo Luật)

Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành quy định của dự thảo Luật về việc bổ sung cơ quan Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an nhân dân, Kiểm ngư là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; việc mở rộng thẩm quyền điều tra của Bộ đội biên phòng; nâng thời hạn điều tra vụ án đơn giản, phạm tội quả tang, chứng cứ, lai lịch người phạm tội rõ ràng cho tất cả các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. 
Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung cơ quan Thuế là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với đa số ý kiến của Đại biểu Quốc hội đề nghị giữ như quy định của dự thảo Luật về việc bổ sung quy định Cơ quan Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an nhân dân, cơ quan Kiểm ngư là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. 
Về đề nghị bổ sung cơ quan Thuế là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, do địa bàn hoạt động của cơ quan Thuế gần các Cơ quan điều tra chuyên trách nên khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì có thể chuyển ngay tài liệu, hồ sơ cho Cơ quan điều tra chuyên trách nên không cần thiết phải giao thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra cho cơ quan Thuế.
Việc mở rộng phạm vi điều tra một số tội danh cho Bộ đội biên phòng ở vùng sâu, vùng xa là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới. Tán thành với đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ Điều 32 của dự thảo Luật.  

Về đề nghị nâng thời hạn điều tra cho tất cả các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật đã nâng thời hạn điều tra từ 20 ngày lên 30 ngày đối với loại tội phạm ít nghiêm trọng trong trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ và lai lịch người phạm tội rõ ràng là phù hợp với thực tiễn, đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Luật tại điểm a, khoản 1 Điều 32.
   2. Về điều tra đối với một số trường hợp phát hiện tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan khác (khoản 2 Điều 21, khoản 2 Điều 28 và khoản 2 Điều 30 của dự thảo Luật)

Có ý kiến đề nghị cần quy định về quyền điều tra đối với một số trường hợp phát hiện tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan khác trong trường hợp không thể tách vụ án hoặc việc tách vụ án dẫn đến hoạt động điều tra không đảm bảo khách quan, toàn diện. 

Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cho giữ như quy định của dự thảo Luật để đảm bảo nguyên tắc phân công, phân cấp chuyên sâu, rành mạch, tránh chồng chéo, kiểm soát chặt chẽ thẩm quyền điều tra, đồng thời bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Trường hợp không thể tách vụ án hoặc tách vụ án dẫn đến hoạt động điều tra không khách quan, toàn diện sẽ được thực hiện theo cơ chế nhập vụ án quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi).
3. Về trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an (Điều 44 của dự thảo Luật)

Nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội nhất trí với quy định của dự thảo Luật về trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an vì cho rằng quy định này là phù hợp với thực tiễn. Có ý kiến đề nghị không quy định trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an trong dự thảo Luật này.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Dự thảo Luật không quy định Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và có thẩm quyền tố tụng mà chỉ quy định trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an hỗ trợ hoạt động điều tra. Trên thực tế, nhiều trường hợp Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an là cơ quan trực tiếp, đầu tiên tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, bảo vệ hiện trường, phát hiện bắt, tiếp nhận người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã lẩn trốn trên địa bàn và chuyển ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền để thực hiện hoạt động tố tụng. Dự thảo Luật quy định chỉ giao cho các cơ quan này được tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và thực hiện một số hoạt động hỗ trợ cho điều tra là phù hợp, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa và chuyển ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền mà không xử lý tố giác, tin báo về tội phạm nên không phải là hoạt động tư pháp. Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này như dự thảo Luật và xin được tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉnh lý điều luật về kỹ thuật văn bản để đảm bảo chặt chẽ và phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

4. Về Cán bộ điều tra (Điều 59 của dự thảo Luật)

Nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội nhất trí với dự thảo Luật quy định về chức danh Cán bộ điều tra, vì cho rằng quy định chức danh Cán bộ điều tra là phù hợp với yêu cầu thực tiễn; tuy nhiên, dự thảo Luật cần quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Cán bộ điều tra. Có ý kiến đề nghị thay tên gọi “Cán bộ điều tra” bằng tên gọi “Trợ lý điều tra”.
Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: tại Điều 59 của dự thảo Luật đã quy định về Cán bộ điều tra với vai trò là người giúp việc cho Điều tra viên trong một số hoạt động điều tra hình sự và một số công việc trong quá trình điều tra do Điều tra viên giao. Nếu lấy tên gọi “Trợ lý điều tra” sẽ dễ nhầm lẫn với chức danh “Trợ lý” có tính chất đặc thù ở một số cơ quan. Mặt khác, các chức danh tư pháp như Kiểm sát viên, Thẩm phán cũng không có Trợ lý. Do đó, tên gọi Cán bộ điều tra như quy định của dự thảo Luật là phù hợp với nhiệm vụ của Cán bộ điều tra. Điều 59 của dự thảo Luật đã quy định cụ thể về tiêu chuẩn của Cán bộ điều tra, về bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp thu hồi Giấy chứng nhận Cán bộ điều tra, nhiệm vụ, trách nhiệm của Cán bộ điều tra trong Cơ quan điều tra. Đồng thời, cũng quy định tại các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có Cán bộ điều tra giúp Thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và phân định rõ Cán bộ điều tra của Cơ quan điều tra và Cán bộ điều tra của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. 
5. Về thời điểm có hiệu lực pháp luật
Dự án Luật này có nhiều quy định liên quan đến Bộ luật hình sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) nên Luật này có hiệu lực thi hành cùng ngày có hiệu lực của Bộ luật hình sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), đồng thời Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chuyển toàn bộ các điều luật viện dẫn theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành thành các điều luật tương ứng của Bộ luật hình sự (sửa đổi). Dự thảo Luật sau khi đã được chỉnh lý với tổng số 10 chương, 73 điều, đã bỏ 5 điều, nhập 2 điều thành 1 điều và bổ sung 4 điều mới: Điều 36 quy định về quyền hạn điều tra của Kiểm ngư, Điều 54 quy định về những việc Điều tra viên không được làm, Điều 55 quy định về Hội đồng thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp và Điều 72 quy định chuyển tiếp để thi hành khi Luật này có hiệu lực.
Ngoài những nội dung đã được các vị đại biểu Quốc hội nhất trí cao và  những nội dung trên đây, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, rà soát kỹ, tiếp thu tối đa ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý về nội dung và kỹ thuật lập pháp đối với các quy định trong dự thảo Luật, đảm bảo  phù hợp với quy định của các đạo luật có liên quan như Bộ luật hình sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi).
*

*       *

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội xem xét, thông qua.
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